










THÔNG TIN VỀ CÁC CTĐT TRÌNH ĐỘ ĐH

 Đề án tuyển sinh 2024: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh / (Bản PDF)

Cẩm nang tuyển sinh ĐHCQ 2024 (CTĐT Chuẩn, CTĐT IPOP, CTĐT định hướng

nghề nghiệp, CTĐT từ xa, CT thứ 2): 

https://tuyensinh.tmu.edu.vn/upload/pagefile/cncn24-cqpdf-1709536630.pdf

 Cẩm nang Liên kết đào tạo du học quốc tế: 

https://tuyensinh.tmu.edu.vn/upload/pagefile/cam-nang-tuyen-sinh-ceri-tmu-2024pdf-

1709775757.pdf

 Cẩm nang Liên kết đào tạo quốc tế: 

https://tuyensinh.tmu.edu.vn/upload/pagefile/cncn24-dtqtpdf-1706501822.pdf

https://tuyensinh.tmu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh
https://tmu.edu.vn/upload/files/shares/TMU_%C4%90%E1%BB%81 %C3%A1n Tuy%E1%BB%83n sinh %C4%91%E1%BA%A1i h%E1%BB%8Dc n%C4%83m 2024.pdf)
https://tuyensinh.tmu.edu.vn/upload/pagefile/cncn24-cqpdf-1709536630.pdf
https://tuyensinh.tmu.edu.vn/upload/pagefile/cam-nang-tuyen-sinh-ceri-tmu-2024pdf-1709775757.pdf
https://tuyensinh.tmu.edu.vn/upload/pagefile/cncn24-dtqtpdf-1706501822.pdf


Các câu hỏi thường gặp

 Đường link trả lời các câu hỏi thường gặp về Thông tin chung, Đối

tượng, phương thức xét tuyển, Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Quy

trình đăng kí tuyển sinh, Xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến:

https://tuyensinh.tmu.edu.vn/hoi-dap-tuyen-sinh?collection_id=4526

https://tuyensinh.tmu.edu.vn/hoi-dap-tuyen-sinh?collection_id=4526


18 NGÀNH ĐÀO TẠO

STT Tên ngành

1 Quản trị kinh doanh

2 Kế toán

3 Kiểm toán

4 Marketing

5 Quản trị nhân lực

6 Kinh doanh quốc tế

7 Luật kinh tế

8 Thương mại điện tử

9 Hệ thống thông tin quản lý

STT Tên ngành

10 Tài chính - Ngân hàng

11 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

12 Kinh tế

13 Kinh tế quốc tế

14 Kinh tế số

15 Quản trị khách sạn

16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

17 Ngôn ngữ Anh

18 Ngôn ngữ Trung Quốc



38 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

27
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hướng chuyên

sâu nghề nghiệp

quốc tế IPOP

3 CTĐT

định hướng

nghề nghiệp
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4/03/11 Truyền thông tuyển sinh 2024

STT
Mã xét 

tuyển
Tên Ngành (Chuyên ngành/Chương trình)

Tổ hợp xét 

tuyển

Chỉ tiêu 

năm 

2024

Điểm trúng tuyển 

(theo KQ thi 

TNTHPT)

2022 2023

1 TM01 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) A00, A01, D01, D07 300 26.35 26.50

2 TM02
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định 

hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) A00, A01, D01, D07 100 25.50 25.00

3 TM03 Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) A00, A01, D01, D07 90 26.10 26.30

4 TM04 Marketing (Marketing thương mại) A00, A01, D01, D07 200 27.00 27.00

5 TM05 Marketing (Quản trị thương hiệu) A00, A01, D01, D07 170 26.70 26.80

6 TM06
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng) A00, A01, D01, D07
180 27.00 26.80

7 TM07 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) A00, A01, D01, D07 150 26.20 25.90

8 TM08

Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB -

Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế -

IPOP) A00, A01, D01, D07
100 25.00 24.00

9 TM09 Kế toán (Kế toán công) A00, A01, D01, D07 80 25.80 25.80

10 TM10 Kiểm toán (Kiểm toán) A00, A01, D01, D07 150 26.20 26.20
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4/03/11 Truyền thông tuyển sinh 2024

STT
Mã xét 

tuyển
Tên Ngành (Chuyên ngành/Chương trình)

Tổ hợp xét 

tuyển

Chỉ tiêu 

năm 2024

Điểm trúng tuyển 

(theo KQ thi 

TNTHPT)

2022 2023

11 TM11 Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)
A00, A01, D01, D07

150 26.60 27.00

12 TM12 Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)
A00, A01, D01, D07

130 26.50 26.70

13 TM13 Kinh tế (Quản lý kinh tế) A00, A01, D01, D07 250 26.00 25.70

14 TM14 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại)
A00, A01, D01, D07

150 25.90 25.90

15 TM15

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại -

Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế -

IPOP) A00, A01, D01, D07
100 25.50 24.50

16 TM16 Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công)
A00, A01, D01, D07

80 25.80 25.70

17 TM17 Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) A00, A01, D01, D07 220 27.00 26.70

18 TM18 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)
A01, D01, D07

250 26.05 25.80

19 TM19 Luật kinh tế (Luật kinh tế) A00, A01, D01, D07 120 25.80 25.70

20 TM20 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) A00, A01, D01, D03 65 25.80 24.50
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4/03/11 Truyền thông tuyển sinh 2024

STT
Mã xét 

tuyển
Tên Ngành (Chuyên ngành/Chương trình)

Tổ hợp xét 

tuyển

Chỉ tiêu 

năm 2024

Điểm trúng tuyển 

(theo KQ thi 

TNTHPT)

2022 2023

21 TM21 Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) A00, A01, D01, D04 180 26.00 26.90

22 TM22 Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) A00, A01, D01, D07 150 26.10 26.00

23 TM23 Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) A00, A01, D01, D07 200 26.20 25.90

24 TM24
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định 

hướng nghề nghiệp) A00, A01, D01, D07
60 25.50 24.50

25 TM25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) A00, A01, D01, D07
55 25.60 24.50

26 TM26
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin -

Chương trình định hướng nghề nghiệp) A00, A01, D01, D07
100 26.00 25.30

27 TM27
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình 

định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) A00, A01, D01, D07
100 25.50 24.00

28 TM28 Marketing (Marketing số)
A00, A01, D01, D07

100 26.90 27.00

29 TM29 Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) A00, A01, D01, D07 70 25.80 25.60

30 TM30 Thương mại điện tử (Kinh doanh số) A00, A01, D01, D07 100



24/03/11 Truyền thông tuyển sinh
2024
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STT
Mã xét 

tuyển
Tên Ngành (Chuyên ngành/Chương trình)

Tổ hợp xét 

tuyển

Chỉ tiêu 

năm 2024

Điểm trúng tuyển 

(theo KQ thi 

TNTHPT)

2022 2023

31 TM31 Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) A00, A01, D01, D07 110 24.50

32 TM32
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành) A00, A01, D01, D07
110 25.60

33 TM33 Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) A00, A01, D01, D07 100 25.80

34 TM34
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định 

hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) A00, A01, D01, D07
80 24.00

35 TM35
Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng 

chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) A00, A01, D01, D07
100 25.50

36 TM36
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định 

hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) A00, A01, D01, D07 100 25.45

37 TM37

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập

khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế -

IPOP)
A00, A01, D01, D07 100

38 TM38 Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng)
A00, A01, D01, D07

100

TỔNG CHỈ TIÊU 4950







So sánh 2 CT Quản trị nhân lực – CT chuẩn và QTNL – IPOP
Ngành Quản trị nhân lực, chuyên ngành QTNL doanh nghiệp

Tiêu chí Quản trị nhân lực – CT chuẩn Quản trị nhân lực – CT IPOP

Loại CT CT định hướng ứng dụng CT định hướng nghề nghiệp

Ngành đào tạo Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Việt Tiếng Việt và Tiếng Anh

Thời lượng 131 Tín chỉ, bao gồm 120TC học tập và 11TC Giáo dục TC và QPAN 131 Tín chỉ, bao gồm 120TC học tập và 11TC Giáo dục TC và QPAN

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Cử nhân Quản trị nhân lực có kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị

kinh doanh; có tư duy hệ thống và kiến thức toàn diện về quản trị nhân lực,

làm chủ được các kỹ năng nghề nhân sự, có khả năng làm việc độc lập, tự

chủ, sáng tạo và giải quyết được các vấn đề chuyên môn về nhân sự, có năng

lực thích nghi và tự học tập suốt đời.

Đào tạo Cử nhân Quản trị nhân lực nắm vững kiến thức liên ngành về kinh tế - kinh doanh;

có tư duy hệ thống và kiến thức toàn diện về quản trị nhân lực; thành thạo kỹ năng nghề

nhân sự, có khả năng chịu trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chuyên môn về nhân sự; Có

khả năng cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, sử dụng tốt tiếng Anh để

làm việc trong môi trường nghề nghiệp quốc tế, làm việc độc lập, tự chủ, năng lực thích

nghi và tự học tập suốt đời.

Chuẩn đầu ra 

(CĐR)

12 CĐR liên quan tới các kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm,

tiếng Anh và Công nghệ TT

12 CĐR liên quan tới các kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, tiếng Anh và

CNTT.

CĐR được yêu cầu ở mức cao hơn về khả năng thực hành nghề nghiệp và tiếng Anh

Vị trí việc làm

Chuyên viên nhân sự, Tư vấn viên độc lập, Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự,

Giảng viên, Nghiên cứu viên, Khởi sự và làm chủ doanh nghiệp.

Chuyên viên nhân sự, Tư vấn viên độc lập, Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự, Giảng viên,

Nghiên cứu viên và Khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp

Có khả năng thích nghi và làm việc tốt trong môi trường nghề nghiệp quốc tế

Điều kiện học tập

CSVC hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi, tâm huyết với nhiều trải nghiệm thực

tiễn.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, dự án, ngoại khoá để phát triển kỹ năng mềm

và kinh nghiệm nghề nghiệp

CSVC hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi, tâm huyết với nhiều trải nghiệm thực tiễn.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, dự án, ngoại khoá để phát triển kỹ năng mềm và kinh nghiệm

nghề nghiệp

Được ưu tiên bố trí cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên tốt nhất của trường.



05 ĐIỂM KHÁC BIỆT, NỔI TRỘI HƠN CỦA 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC IPOP 

Định hướng nghề nghiệp: CT được tăng cường các học phần thực hành và thực tập nghề nghiệp (15TC) để 
giúp người học thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp (nghề nhân sự)

Làm việc trong môi trường quốc tế: TA được đào tạo tăng cường và 36,1% các học phần liên ngành, 
ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh, giúp SV tốt nghiệp có khả năng thích nghi và làm 
việc trong môi trường nghề nghiệp quốc tế

Nguồn lực được ưu tiên: được ưu tiên bố trí cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và cố vấn tốt nhất của 
trường.

Tính liên thông – liên ngành: CT được thiết kế có tính liên thông – liên ngành cao giúp người học có thể 
dễ dàng chuyển đổi sang học tập ngành khác (nếu có nguyện vọng)

Cơ hội việc làm tốt hơn: Được kết nối sớm với doanh nghiệp và có cơ hội tích luỹ nhiều hơn kinh nghiệm 
nghề nghiệp trước khi ra trường thông qua các hoạt động thực tập và thực hành tại doanh nghiệp.



TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Tổ hợp môn xét 
tuyển:

• A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật Lý, 
Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D03 
(Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Ngữ văn, 
Tiếng Trung); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

Tổ hợp xét 
tuyển đối với 
từng Ngành 

(chuyên ngành)/
Chương trình 

đào tạo

• Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại): A01, D01, 
D07

• Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại): A00, 
A01, D01, D03

• Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại): 
A00, A01, D01, D04

• Các ngành (chuyên ngành) còn lại: A00, A01, D01, 
D07



PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2024
STT Mã PT Tên phương thức xét tuyển

1 301
Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy

định của Trường

2 100 Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo từng tổ hợp bài thi/môn thi

3 200

Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT của thí sinh học 3 năm (lớp 10, 11, 12) tại trường THPT

chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia theo từng tổ hợp môn xét tuyển

4 402a
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức cho

tuyển sinh đại học năm 2024

5 402b
Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển

sinh đại học năm 2024

6 409
Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả

thi tốt nghiệp THPT

7 410
Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả

học tập cấp THPT

8 500 Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi (HSG) với kết quả thi tốt nghiệp THPT



05 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2024

1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

• Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường - Mã 
phương thức xét tuyển 301.

2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

• Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi - Mã phương thức xét 
tuyển 100

• Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)

3. Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh trường chuyên/trọng điểm quốc gia

• Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT của thí sinh học 3 năm (lớp 10, 11, 12) tại trường THPT chuyên 
toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia, tốt nghiệp năm 2024 theo từng tổ hợp môn xét tuyển - Mã 
phương thức xét tuyển 200

• Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + 1 (Điểm thưởng học sinh hệ chuyên 
(nếu có) nhưng tổng điểm xét tuyển không quá 30) + Điểm ưu tiên (nếu có)

• Trong đó, điểm từng môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển được xác định là trung bình cộng điểm học tập 
năm lớp 10, 11, và kì 1 lớp 12 của môn đó.



05 Phương thức xét tuyển năm 2024

4. Xét 
tuyển theo 
kết quả thi 

đánh giá 
năng lực, 
đánh giá 

tư duy

• 4.1. Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội tổ chức 

năm 2024 - Mã phương thức xét tuyển 402a

• Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGNL*30/150 + Điểm ưu 

tiên (nếu có)

• 4.2 Xét tuyển theo kết quả thi ĐGTD của Đại học Bách Khoa 

Hà Nội tổ chức năm 2024 - Mã phương thức xét tuyển 402b

• Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGTD*30/100 + Điểm ưu 

tiên (nếu có)

• Lưu ý: Thí sinh xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL, ĐGTD phải 

tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường;

• Ngành Ngôn ngữ Anh không xét tuyển theo phương thức 402a, 

402b.



05 Phương thức xét tuyển năm 2024

• 5.1. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét
tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Mã phương thức xét tuyển 409

• Điểm xét tuyển = [Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Văn/Lý/Hóa + Điểm quy đổi
CCQT (theo Bảng 1)*2]*30/44 + Điểm ưu tiên (nếu có).

• 5.2. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét
tuyển với kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 -
Mã phương thức xét tuyển 410

• Điểm xét tuyển = [Điểm kết quả học tập môn Toán + Điểm kết quả học tập môn
Văn/Lý/Hóa + Điểm quy đổi CCQT (theo Bảng 1)*2]*30/44 + Điểm ưu tiên (nếu có)

• Điểm kết quả học tập môn Toán/Văn/Lý/Hóa = Điểm trung bình cộng kết quả học tập
cấp THPT năm lớp 10, 11 và kì 1 lớp 12 môn Toán/Văn/Lý/Hóa.

• 5.3. Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi (HSG) với kết quả thi tốt nghiệp THPT
năm 2024 - Mã phương thức xét tuyển 500

• Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển + Điểm thưởng
giải HSG (theo Bảng 2)]*30/35 + Điểm ưu tiên (nếu có)

5. Xét tuyển kết hợp



ĐIỂM QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ 
(XÉT TUYỂN KẾT HỢP PT 409, 410)



QUY ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG GIẢI HSG 
(XÉT TUYỂN KẾT HỢP PT 500)

✓ Đối tượng: Thí sinh có Giải HSG cấp

Tỉnh/TP hoặc giải KK cấp quốc gia, quốc tế

✓ Điểm xét tuyển

= [Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp

đăng ký xét tuyển + Điểm thưởng giải HSG

(theo Bảng 2)]*30/35 + Điểm ưu tiên (nếu có)



CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU
VÀO VÀ ĐIỀU KIỆN ĐKXT

Ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào tính theo 

điểm thi TN THPT năm 

2024 (áp dụng đối với 

tất cả các phương thức 

xét tuyển trừ 301) dự 

kiến 20 điểm, trong đó:

• Các PT 100, 402a, 402b, 200, 500: tổng điểm 3 môn

• Các PT 409, 410: điểm 2 môn + điểm quy đổi CCQT

Điểm ĐGNL • từ 80/150 nếu xét theo phương thức 402a

Điểm ĐGTD • từ 50/100 nếu xét theo phương thức 402b

Phương thức 200: • Đạt điểm xét tuyển từ 25,0 trở lên

Phương thức 410: • Đạt điểm xét tuyển từ 21,0 trở lên.



ĐIỀU KIỆN NỘP HỒ SƠ

TT
Mã 

PT
Điều kiện ĐKXT

1 301

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba HSG Quốc gia, 

Quốc tế, Anh hùng lao động, 30a, Dự

bị ĐH, Người nước ngoài, ….

2 100 - Tổng 3 môn theo tổ hợp >=20

3 200

- Học 3 năm tại THPT chuyên/trọng

điểm quốc gia; Xác nhận hệ chuyên (nếu

có)

- Tốt nghiệp năm 2024

- Tổng 3 môn theo tổ hợp >=20

- Đạt điểm xét tuyển từ 25,0 trở lên

4 402a

- Tổng 3 môn theo tổ hợp >=20

- Kết quả thi đánh giá năng lực do Đại

học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức

cho tuyển sinh đại học năm 2024 từ

80/100

TT
Mã 

PT
Điều kiện ĐKXT

5 402b

- Tổng 3 môn theo tổ hợp >=20

- Kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách 

khoa Hà Nội tổ chức cho tuyển sinh đại học

năm 2024 từ 50/100

6 409
- Có CCQT còn hiệu lực tính đến ngày ĐKXT

- Tổng 2 môn thi TN và điểm quy đổi CCQT

>=20

7 410

- Có CCQT còn hiệu lực tính đến ngày ĐKXT

- Tổng 2 môn thi TN và điểm quy đổi CCQT

>=20

- Đạt điểm xét tuyển từ 21,0 trở lên

- Tốt nghiệp năm 2024

8 500

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba HSG cấp tỉnh/TP

- Tổng 3 môn theo tổ hợp >=20

- Tốt nghiệp năm 2024



THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

TT Mã PT Thời gian ĐKXT

1 301

- Thu hồ sơ qua đường bưu điện. Trước 30/06/2024

- Công bố kết quả: 05/07/2024

- Thí sinh xác nhận nhập học trên Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT 5/7->15/8

2 100
- Đăng ký NV trên cổng của Bộ GD&ĐT: Từ 10/07 đến 30/07/2024

- Công bố kết quả chính thức: 20/08/2024 (theo lịch của Bộ GD&ĐT)

200,
402a,

- Nộp hồ sơ: Trực tuyến qua cổng https://dangkyxettuyen.tmu.edu.vn

- Thời gian nộp hồ sơ: 01/05 đến 10/06/2024

3 402b, - Công bố kết quả đủ ĐK trúng tuyển: Dự kiến 15/06 và 23/07/2024

409, 410,

500
- Thí sinh phải đăng ký NV đủ ĐKTT trên cổng của Bộ GD&ĐT: Trước 30/07/2024

- Công bố kết quả chính thức: Dự kiến 20/08/2024 (theo lịch của Bộ GD&ĐT)



QUY TRÌNH XÉT TUYỂN TRƯỚC (DỰ KIẾN)

Bước  1:

• Xem  Đề  án  tuyển  sinh  để  chọn ngành sẽ đăng ký; Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển theo các phương thức 200, 402a, 402b, 409, 410, 500 phải 
đọc trước THÔNG BÁO, file ướng dẫn đăng ký tại: 

• https://dangkyxettuyen.tmu.edu.vn (Bấm vào HƯỚNG DẪN để xem, lưu ý phải sử dụng máy tính để xem và đăng ký.

Bước 2:

• Trước 01/05/2024, thí sinh chuẩn bị minh chứng (scan bản gốc các minh chứng mục QUY ĐỊNH MINH CHỨNG trong Trang 3 file Hướng dẫn).

Bước 3:

• Từ 1/5 đến 10/06/2024 nộp hồ sơ trực  tuyến  (409,  500  chưa  có điểm  thi  TN THPT  2024 vẫn  phải  nộp  hồ  sơ  xét  tuyển trong thời gian này).

Bước 4:

• Trước ngày 18/07/2024 có điểm thi, tất cả thí sinh tham gia xét tuyển trước đều phải nhập điểm thi trước 20/07/2024

Bước 5:

• Xem kết quả xét tuyển đợt 1 (200, 402a, 402b, 410) trước 15/06/2024, đợt 2 (409, 500) trước 23/07/2024, nếu được thông báo đủ ĐKTT thì đăng ký 
NV đủ ĐKTT trên Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT trước 30/07/2024.

Lưu ý:

• Không được thiếu Bước nào trong quy trình;

• Điện thoại và email đăng ký phải tuyệt đối chính xác, thường xuyên kiểm tra email hàng ngày;

• Trường không thu hồ sơ bản cứng;

• Thời hạn duyệt hồ sơ: 1 tuần sau khi nộp trực tuyến.

• Phần mềm sẽ lựa chọn Tổ hợp tối ưu sau khi thí sinh nhập điểm lên hệ thống.



CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý



TƯ VẤN ĐĂNG KÝ

Sắp xếp 
ngành đăng 
ký theo 
mức độ ưu 
tiên của thí 
sinh

Liệt kê các 
phương thức 
xét tuyển có 
thể đáp ứng

Sắp xếp các NV 
theo nguyên tắc: 
NV1 là NV đk 
ngành/chương 
trình mà thí sinh 
mong muốn đỗ 
nhất, sau đó 
giảm dần cho 
các NV tiếp theo

1 NV tương ứng 
với 1 ngành, 1 
phương thức

Xét tuyển 
trước:

• - 1 ngành được đk 
bằng nhiều NV;

• - 1 phương thức 
đk được cho 
nhiều ngành



TƯ VẤN NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Theo nguyện 
vọng sở thích 
của thí sinh

Theo điểm xét
tuyển



LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

• Đối với các nguyện vọng đăng ký trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo: Thí sinh nộp lệ phí theo quy định của Bộ GD&ĐT; 

• Đối với các nguyện vọng đăng ký theo các phương thức xét tuyến trước

- Mức thu lệ phí: 20.000 đồng/nguyện vọng

- Phương thức thu: thí sinh nộp trực tiếp về Trường

Thông tin chuyển tiền qua tài khoản:

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Thương mại

+ Số tài khoản: 2151866884 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam(BIDV), chi nhánh Cầu Giấy.

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên thí sinh số CCCD_TSDH2024



HỌC PHÍ NĂM HỌC 2024- 2025 ĐỐI VỚI SINH 
VIÊN ĐHCQ TUYỂN SINH NĂM 2024

từ 2.400.000 đến 2.600.000 đồng/tháng theo từng chương trình đào tạo. 

Học phí các chương 
trình đào tạo chuẩn:

3.500.000 đồng/tháng. 

Học phí các chương 
trình đào tạo định 

hướng chuyên sâu nghề 
nghiệp quốc tế (IPOP):

2.600.000 đồng/tháng. 

Học phí các chương 
trình đào tạo định 

hướng nghề nghiệp:

Mức thu học phí:hàng năm tăng không quá 12,5% so với năm trước liền 
kề (theo Nghị định 81/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ).

***



CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH CHÍNH THỨC CỦA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

1. Địa chỉ cổng thông tin điện tử (Các thầy cô vào tìm hiểu mục: Đề án tuyển sinh đại học năm 2024; Cẩm nang tuyển 

sinh; Chương trình đào tạo; Hỏi/đáp): https://tuyensinh.tmu.edu.vn/

2. 2. Địa chỉ các mạng xã hội của Trường:

- Fanpage Trường Đại học Thương mại (Nhờ các thầy các thầy cô chia sẻ bài trên fanpage của Khoa/Viện/Phòng và của cá 

nhân các thông tin liên quan tuyển sinh): https://www.facebook.com/thuongmaiuniversity

- Fanpage Tuyển sinh Trường Đại học Thương mại (Nhờ các thầy các thầy cô chia sẻ bài trên fanpage của Khoa/Viện/Phòng 

và của cá nhân các thông tin liên quan tuyển sinh): https://www.facebook.com/tuyensinhdhtm

3. Zalo Tuyển sinh Trường Đại học Thương mại (Các thầy cô tham gia với vai trò thí sinh (sử dụng zalo trên điện thoại) 

để có thể được giải đáp các câu hỏi liên quan đến tuyển sinh đại học năm 2024): https://zalo.me/daihocthuongmai68

4. Group K60 - Trường Đại học Thương mại (2024 - 2028): https://www.facebook.com/groups/k60tmu.official

5. Youtube: https://www.youtube.com/@ThuongmaiUniversityOfficial

6. Instagram: https://www.instagram.com/thuongmaiuniversity

7. Tiktok: https://www.tiktok.com/@thuongmai.university

https://tuyensinh.tmu.edu.vn/hoi-dap-tuyen-sinh?collection_id=4526
https://www.facebook.com/thuongmaiuniversity
https://www.facebook.com/tuyensinhdhtm
https://zalo.me/daihocthuongmai68
https://www.facebook.com/groups/k60tmu.official
https://www.youtube.com/@ThuongmaiUniversityOfficial
https://www.instagram.com/thuongmaiuniversity
https://www.tiktok.com/@thuongmai.university




CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH CHÍNH THỨC CỦA 
KHOA QTNL

1. Địa chỉ cổng thông tin điện tử: 

https://qtnl.tmu.edu.vn

2. Địa chỉ các mạng xã hội của 

Khoa:

- Fanpage Khoa Quản trị nhân lực –

Trường Đại học Thương mại:

https://www.facebook.com/Quantrinh

anlucDHTM

- Fanpage Tư vấn tuyển sinh Khoa 

Quản trị nhân lực - Trường Đại học 

Thương mại: 

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=61556554685843&mibextid=A

EUHqQ

3. Tiktok: 

https://www.tiktok.com/@qtnl_tmu

https://qtnl.tmu.edu.vn/
https://www.facebook.com/QuantrinhanlucDHTM
https://www.facebook.com/profile.php?id=61556554685843&mibextid=AEUHqQ
https://www.tiktok.com/@qtnl_tmu













